
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7
(PHÂN MÔN LỊCH SỬ) 
 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI
	Đại Việt thời Trần (3 tiết)
	8TN
	
	
	1TL*
	
	
	
	
	20 %

	
	
	Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên.(4 tiết)
	
	
	
	1TL
	
	½ TL
	
	½ TL
	

	Tổng
	8 TN
	
	
	1TL
	
	½ TL
	
	½ TL
	5.0

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


 

Phân môn Địa lí


MÔN ĐỊA LÍ 7
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Chủ đề Châu Phi
(7 tiết)
	
-Vị trí địa lí 

-Đặc điểm tự nhiên châu Phi.
	2TN


2TN
	


1 TL*
	
	
	50 %
2,5điểm

	2
	Chủ đề Châu Mỹ
(7 tiết)
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.

	 2TN



 2TN






	1 TL*
	
	
	50 %
2,5
điểm

	
	
	Phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.
	
	
	1/2 TLa
	
	10 %
1,0 điểm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	































BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
(Phân môn Lịch sử)
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ của yêu cầu cần đạt 
	Số câu hỏi theo mức 
độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
 thấp
	VVận dụng cao

	1
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI
	Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV: thời Trần, Hồ
+ Thời Trần

	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.
Thông hiểu
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
– Mô tả được sự thành lập nhà Trần
- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá tiêu biểu
Vận dụng
– Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 
– Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông...
– Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Nhận xét được tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt
Vận dụng cao:
Bài học kinh nghiệm trong công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay từ cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên.

	8TN
	


1TL

1 TL*

	









½ TL*

½ TL
	














½ TL

	Tổng 
	
	8TN
	1TL
	1/2TL (a)  
	1/2TL 
(b) 

	Tỉ lệ 
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Điểm
	
	2 điểm
	1.5 điểm
	1.0 điểm
	0.5 điểm


Phân môn Địa Lí
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu theo mức độ 
     nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Châu Phi
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí châu Phi.
-Đặc điểm tự nhiên châu Phi.
Thông hiểu
– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
– Phân tích được một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở châu Phi: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,...
– Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi: tăng nhanh dân số; vấn đề nạn đói; vấn đề xung đột quân sự,... 
Vận dụng
– Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.
Vận dụng cao
– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.
	
2TN

2TN
	




1TL 
	
	







































1/2TLb

	2
	Châu Mỹ
	Vị trí địa lí, phạm vi, sự phát kiến ra châu Mỹ.
	Nhận biết
– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.
Thông hiểu
-– Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).
– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ. 
– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.
– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).



	

2TN 


2TN



	








1TL*
	
	

	
	
	Phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.
	Vận dụng: Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.

	
	
	1/2TLa
	

	3
	Số câu/ loại câu
	
	
	8 TN
	1 TL
	1/2TLa
	1/2TLb

	4
	Tỉ lệ %
	
	
	20
	15
	10
	5









































	Họ và tên HS
Lớp            Trường THCS Kim Đồng
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II (2022 - 2023)
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ  7- ĐỀ 1
Thời gian làm bài:60 phút

	
	



	    Điểm
	Họ tên, chữ ký GK
	Họ tên, chữ ký GT

	
	

	


A.PHÂN MÔN LỊCH SỬ(5 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng
Câu 1: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
   A. Chế độ Thái thượng hoàng.        B. Chế độ lập Thái tử sớm.
   C. Chế độ nhiều Hoàng hậu.           D. Chế độ Nhiếp chính vương.
Câu 2: Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?
   A. Năm 1225.       B. Năm 1226        C. Năm 1227.        D. Năm 1228.
Câu 3: Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?
   A. Tích cực khai hoang.         B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
   C. Lập điền trang.  D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
Câu 4: Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Trần như thế nào?
   A. Nhà nước cấm buôn bán, họp chợ.
   B. Buôn bán trong nước phát triển, buôn bán với nước ngoài chưa hình thành.
   C. Buôn bán trong nước và với nước ngoài đều phát triển.
   D. Nhà nước khuyến khích họp chợ nhưng hạn chế ngoại thương.
Câu 5: Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?
   A. Hình thư          B. Hình luật        C. Luật Hồng Đức         D. Hoàng Việt luật lệ
Câu 6: Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?
   A. Trung ương tập quyền.   B. Vừa trung ương tập quyền vừa phong kiến phân quyền.
   C. Vua nắm quyền tuyệt đối.   D. Phong kiến phân quyền.
Câu 7: Ai là người biên soạn bộ Đại Việt sử ký- bộ sử đầu tiên của nước ta
A.Lê Văn Hưu     B. Lê Văn Sáu         C. Đinh Xuân Lâm        D. Vũ Minh Giang
 Câu 8:Dưới thời nhà Trần (1226-1400) văn học chữ Nôm
A. bắt đầu phát triển.                                             B. không được coi trọng.
C. bị suy thoái.                                                      D. rất phát triển.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 
Câu 1.(1,5đ) Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Câu 2 (1,5 đ) a) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 
b) Ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông - Nguyên đã để lại nhiều bài học lịch sử quý giá. Theo em, bài học nào là quan trọng nhất? Vì sao?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái đầu trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Châu Phi có
A.đường bờ biển ít bị chia cắt. 				B. đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh.
C. nhiều vịnh biển. 					D. nhiều bán đảo và đảo. 
Câu 2: Châu Phi không tiếp giáp với biển, đại dương nào sau đây?
 A.Đại Tây Dương.  	 B. Ấn Độ Dương.  	C. Bắc Băng Dương.  	 D. Địa Trung Hải.
Câu 3: Châu Phi là châu lục lớn thứ
A.1                  B. 2                          C. 3                    D. 4
Câu 3: Đặc điểm nổi bật của khí hậu Châu Phi
A. khô nóng bậc nhất thế gới 			B. mát mẻ .
C. lạnh nhất thế gới. 				D.  ẩm ướt
Câu 4: Sông dài nhất ở Châu Phi
A. A ma dôn		B. Nin 		C. Ni giê  		D. Xê nê gan
Câu 5 Châi Mỹ có diện tích rộng khoảng
A. 42 triệu km2		B. 43 triệu km2		C. 50 triệu km2		  D. 46 triệu km2
Câu 6: Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu
A.Đông. 		B. Tây.   		C. Bắc.  	 	D. Nam.  
Câu 7: Đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ 
A.Van-cu-vơ.         B. Niu Oóc                C. Oa-sinh-tơn.       D. Pa-ri.
Câu 8:  Đâu không phải là trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ?
A. Van-cu-vơ.         B. Niu Oóc                C. Oa-sinh-tơn.       D. Pa-ri.
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm địa hình và khí hậu của châu Phi?
Câu 2: (1,5 điểm) a. Em hãy phân tích phương thức con người khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mĩ?  
b. Hãy cho biết sự kiện lịch sử đáng chú ý của Cộng hoà Nam Phi? (0,5 điểm)
                                                                         Bài làm
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                              ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
                                                MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7
A.PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I.Trắc nghiệm(2đ) đúng mỗi câu 0,25 đ
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	A
	D


II. Tự luận(3đ)
Câu 1 (1,5 đ) 
Ý nghĩa lịch sử
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông-Nguyên, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
- Đánh bại đế chế hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ; viết tiếp trang sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc, đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
-Để lại nhiều bài học lịch sử quý giá: chăm lo sức dân, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc...
- Góp phần ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước ở Đông Nam Á, góp phần làm suy yếu đế chế Mông-Nguyên.
Câu 2:Phân tích nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên: (1đ)
- Do lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ và quyết tâm đánh giặc của quân dân Đại Việt.
- Kế sách đánh giặc đúng đắn sáng tạo của nhà Trần.
- Biết lợi dụng địa hình.
- Sự lãnh đạo, chỉ huy tài ba của các vị tướng nhà Trần, đặc biệt là Trần Quốc Tuấn
* Bài học quan trọng nhất là: phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.( 0,25 đ)
 Vì: nếu không có sự đoàn kết chiến đấu và ủng hộ của nhân dân, cuộc kháng chiến chống ngoại xâm khó có thể giành thắng lợi (0,25 đ)
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	D


II/ TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Đặc điểm địa hình, khí hậu châu Phi
 Địa hình: 0.75đ
     - Địa hình khá đơn giản, gần như toàn bộ địa hình được xem như một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m  (0,25đ)
     - Thấp dần theo chiều đông nam- tây bắc. (0,25đ)
     - Các dạng địa hình chính: sơn nguyên xen các bồn địa thấp, ít núi cao và đồng bằng thấp. (0,25đ)
     Khí hậu: 0.75đ
     - Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu nóng và khô vào bậc nhất thế giới, nhiệt độ trung bình năm trên 200C. (0,5đ)
     - Các đới khí hậu nằm gần như đối xứng qua xích đạo gồm đới khí hậu xích đạo, đới khí hậu cận xích đạo, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu cận nhiệt. (0,25đ)
     Câu 2: (1,5 điểm)
     a. Phân tích phương thức con người khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ: 1đ      (đúng mỗi ý được 0,25 điểm)
     - Thành lập các vườn quốc gia. 
     - Khai thác có chọn lọc và để rừng tái sinh tự nhiên.
     - Trồng mới sau khi khai thác.
     - Phòng chống cháy rừng.
     b. Sự kiện lịch sử đáng chú ý của Cộng hoà Nam Phi
    -  Bãi bỏ chế độ phân biệt chủng tộc  A-pác-thai 0.25đ
    - Nen-xơn Man-đê- la là tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi   0.25đ




